
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa tổng hợp phục vụ hoạt động quý I, II năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa tổng hợp phục vụ hoạt động quý I, II năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Mục tiêu đầu tư: Mua sắm hàng hóa tổng hợp phục vụ hoạt động quý I, II năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian thực hiện: 360 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung.
- Hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%.
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cung cấp đủ số lượng mời thầu.
- Cam kết cung cấp đầy đủ hoá đơn tài chính theo quy định khi bàn giao.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.   
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, và các yêu cầu khác như quy định tại bảng dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt.
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	Tên hàng hóa
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Tã dán Bobby ST XS70 (Hoặc tương đương)
	Tã dán Bobby ST XS70 (Hoặc tương đương)
- Kích cỡ (size) Newborn, dưới 5kg
- Số miếng: 70                                   
- Chất liệu: Vải không dệt, Hạt siêu thấm, Bông Cellulose, PE, PP, Chun, Polyme kết dính, Trà xanh Matcha                                                                    

	

	2
	Khăn ướt Bobby K.Hương 100 (Hoặc tương đương)
	Khăn ướt Bobby K.Hương 100 (Hoặc tương đương)
- Công thức sản phẩm chứa 99% nước tinh khiết, không paraben, không alcohol, không mùi
- Ứng dụng công nghệ Nano Silver với các hạt phân tử Nano Bạc
- Thiết kế dạng hộp có nắp mở
- Đóng gói: 100 miếng/gói

	

	3
	Cốc giấy 6oz VietCup (Hoặc tương đương)
	Cốc nước uống Vietcup 6oz  (Hoặc tương đương)                     
- Chất liệu: Giấy PO nguyên sinh. PE 1 lớp, không chứa BPA
- Dung tích niêm yết: 6oz (180ml)
- Định lượng giấy, PE: 190gsm (+/- 5%), PE 18 g/m (+/- 5%)
- Trọng lượng: 4g (+/-0.5)
- Màu sắc: Trắng sữa (Trắng trơn)
- Quy cách đóng gói: 2.000 cái/ thùng, 50 cái/ túi nilon.

	

	4
	Nước rửa tay Lifebuoy 180g (Hoặc tương đương)
	Nước rửa tay Lifebuoy bảo vệ 180g/36 (Hoặc tương đương)
- Công Thức: Dạng Lỏng
- Trọng lượng: 4kg
- Thành phần: Diệt khuẩn              
	

	5
	Nước rửa tay Lifebuoy 4kg (Hoặc tương đương)
	Nước rửa tay Lifebuoy bảo vệ 4kg (Hoặc tương đương)
- Kiểu đóng gói: Hộp
- Công Thức: Dạng Lỏng
- Trọng lượng: 4kg
- Thành phần: Diệt khuẩn              
	

	6
	Giấy in A4 ĐL 80                         
	Giấy in Bãi Bằng A4 (Hoặc tương đương)
- Định lượng 80gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: A4(210mm x 297mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn                  
	

	7
	Giấy in A4 ĐL 70                         
	Giấy in Bãi Bằng A4 (Hoặc tương đương)
- Định lượng 70gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: A4(210mm x 297mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn           
	

	8
	Giấy in A5 ĐL 70
	Giấy in Bãi Bằng A5 (Hoặc tương đương)
- Định lượng 70gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: (148mm x 210mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn             
	

	9
	Giấy vệ sinh WaterSilk (Hoặc tương đương)
	Giấy vệ sinh WaterSilk 12 cuộn/ túi (Hoặc tương đương)
- Thành phần: 100%  bột giấy, 2 lớp không in màu                                                                   
- Định lượng: 17 gram                                 
- Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015            

	

	10
	Giấy vệ sinh công nghiệp
	Giấy vệ sinh công nghiệp
Thành phần: 100%  bột giấy, 2 lớp không in màu                                                         
- Định lượng: 700 gram                            
- Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

	

	11
	Bộ vệ sinh cá nhân
	Bộ vệ sinh cá nhân
Mô tả: Quy cách:
- 01 hộp kem đánh răng Colgate: loại 45g
- 01 bàn chải đánh răng: màu trắng, loại dành cho người lớn, đóng gói bằng chất liệu nilon kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 chiếc lược: loại nhỏ, màu trắng, đóng gói bằng chất liệu nilon kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 cái chụp tóc: loại dành cho sản phụ, màu trắng, đóng gói bằng chất liệu nilon kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 túi tăm bông: gồm 10 chiếc, màu trắng, đóng gói bằng chất liệu nilon kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 bánh xà bông: loại cục tròn nhỏ và in tem Logo thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
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	Dầu gội Sunsilk suôn mượt diệu kỳ 1.4kg (Hoặc tương đương)
	Dầu gội Sunsilk suôn mượt diệu kỳ 1.4kg (Hoặc tương đương)
- Trọng lượng: 1,4 kg                             
- Công thức độc quuyền với công nghệ khoá ẩm và 5 tinh dầu tự nhiên giúp lưu giữ độ ẩm cần thiết cho mái tóc luôn mềm mượt                                                                                 

	

	13
	Sữa tắm Haziline 1kg (Hoặc tương đương)
	Sữa tắm Haziline 12X1KG (Hoặc tương đương)
- Trọng lương: 1 kg                                 
- Sữa tắm Hazeline được thiết kế dựa trên bảng thành phần chứa các dưỡng chất từ thiên nhiên. Các hoạt chất có trong sản phẩm như: Vitamin E, B3, C, … có công dụng làm sạch, dưỡng ẩm, bảo vệ và làm trắng hiệu quả.
	

	14
	Tã dán người lớn Caryn size XL 10 (Hoặc tương đương)
	Tã dán TNL Caryn XL10 (Hoặc tương đương)
- Size: XL                                                               
- Đóng gói: 10 Miếng/gói
- Kích thước: Vòng hông 86 - 135 cm
- Thành phần: Vải không dệt, hạt siêu thấm, bông cellulose, PE, PP,…
	

	15
	Vòng đeo tay nhận diện (Người lớn)
	Vòng đeo tay bệnh nhân người lớn                 
- Kích thước vòng đeo tay: 254x32mm
- Có 14 lỗ bấm trên vòng để gắn nút gài nhằm tăng giảm kích thước theo cỡ tay người sử dụng. 
- Kích thước vùng in: 95x28mm
- Màu sắc: White
- Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng.
- Nút gài vòng tay màu trắng, bền giúp giữ vòng đeo tay tốt.
	

	16
	Vòng đeo tay nhận diện (Trẻ em)
	Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em
- Kích thước vòng đeo tay: 206x25mm
- Có 15 lỗ bấm trên vòng để gắn nút gài nhằm tăng giảm kích thước theo cỡ tay người sử dụng. 
- Kích thước vùng in: 65x20mm
- Màu sắc: White
- Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo không gây tổn thương da, chống nước, chống vi khuẩn và không gây dị ứng.
- Nút gài vòng tay màu trắng, bền giúp giữ vòng đeo tay tốt.                        
	

	17
	Sổ tiêm chủng cá nhân    
	Sổ tiêm chủng cá nhân    
Quy cách in sổ tiêm chủng cá nhân
- Kích thước: A5
- Ruột: 24 trang, in ảnh độc quyền, 2 mặt
* Giấy Ofset ngoại, định lượng 100g/m2
* Độ trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bìa: 4 trang, in 4 màu, a mặt
* Giấy Couche Pindo ngoại, định lượng 300g/m2
* Độ trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
* Cán màng nilon mờ mặt ngoài
- Bìa 1 ép kim 2 mày theo logo đơn vị
* Bìa 4 in nhận dạng mã QR Code, có tem chống làm giả.

	

	18
	Túi hồ sơ chụp cộng hưởng từ
	Túi hồ sơ chụp cộng hưởng từ
Kích thước: 380x525mm
* In 4 màu 2 mặt giấy Duplex ngoại, định lượng 350g/m2
* Bìa in nhận dạng mã QR Code, có tem chống làm giả.
* Cán màng nilon mờ mặt ngoài
	

	19
	Túi hồ sơ chụp X-Quang 
	Túi hồ sơ chụp X-Quang 
Kích thước: 310x420mm 
- In 4 màu 2 mặt giấy Duplex ngoại, định lượng 350g/m2
- Bìa in nhận dạng mã QR Code, có tem chống làm giả.
- Cán màng nilon mờ mặt ngoài
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	Sổ khám bệnh A5
	Sổ khám bệnh A5
- Kích thước: A5
- Ruột: 12 trang, 2 mặt
* Giấy Ofset ngoại, định lượng 70g/m2
* Độ trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Bìa: 4 trang, in 4 màu
* Giấy Couche Pindo ngoại, định lượng 250g/m2
* Độ trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
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	Bột giặt OMO thơm mát 770G (Hoặc tương đương)
	Bột giặt OMO thơm mát 18X770G (Hoặc tương đương)
- Trọng lượng: 770g, quy cách: 18 gói/ 1 thùng 
- Công dụng: Xoáy bay vết bẩn cứng đầu cho áo quần trắng tinh tươm sau một lần vò ngay cả vết dầu mỡ, socola, dầu ăn, nước sốt ...
	


Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Việc kiểm tra được tiến hành khì Nhà thầu giao hàng và các hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hóa bàn giao.

